
Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày   /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Biểu số: 006.N/H0206-UBND 

Ban hành kèm theo Quyết định 

số 2551/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk) 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 3 năm sau năm 

báo cáo 

TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM 

TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 

Năm ….. 

 

Đơn vị báo cáo:  

UBND cấp huyện 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi Cục Thống kê….. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 
Mã 

số 
Tổng số 

A B 1 

Tổng số 01  

Chia theo ngành kinh tế   

A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 02  

B. Khai khoáng 03  

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 04  

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí 
05  

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải 
06  

F. Xây dựng 07  

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác 
08  

H. Vận tải, kho bãi 09  



 
Mã 

số 
Tổng số 

A B 1 

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 10  

J. Thông tin và truyền thông 11  

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 12  

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 13  

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ 
14  

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 15  

O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính 

trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc 

phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc 

16  

P. Giáo dục và đào tạo 17  

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 18  

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 19  

S. Hoạt động dịch vụ khác 20  

T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các 

hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch 

vụ tiêu dùng của hộ gia đình 

21  

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 22  

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



Biểu số: 008.N/H0312-UBND 

Ban hành kèm theo Quyết 

định số 2551/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk) 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 3 năm sau năm 

báo cáo 

THU NHẬP BÌNH QUÂN 

ĐẦU NGƯỜI 01 THÁNG 

Năm ….. 

 

Đơn vị báo cáo: 

UBND cấp huyện 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi Cục Thống kê … 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng/người 

 Mã số Tổng số 

A B 1 

Tổng số 01  

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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